
 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu năm 2024 tại Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền tỉnh Vĩnh Long   
 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp. 

 

Hiện tại, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long có nhu cầu in ấn biểu mẫu 

năm 2024, với nội dung như sau: 

STT Danh mục ĐVT  

Qui cách 

Số 

lượng 
Khổ 

thành 

phẩm 

Giấy in Mặt 

in Bìa Ruột 

  I - Biểu mẫu chuyên môn 

1 Bảng tự khai (A5) tờ 15x21   Ford 70 

in màu 

đen 

1 3.500 

2 Bệnh án ngoại trú  phục 

hồi chức năng 

bộ/ 

+ 3 tờ/2 

4x29.5 

+1 tờ/2 

mặt 

29,5x42 

21x30 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

+ PE/1 mặt 

trong 

Ford 70 

in màu 

đen 

1/2 900 

3 Bệnh án nội trú y học cổ 

truyền 

bộ/ 

+ 9 tờ/2 

4x29.5 

+2 tờ/2 

mặt 

29,5x42 

21x30 Bistol 

VÀNG 

170  in 

màu đen  

+PE/1 mặt 

trong 

Ruột : 

Ford 70 

in màu 

đen 

1/2 3.000 

4 Bệnh án nội trú ban ngày bộ/ 

+ 9 tờ/2 

4x29.5 

+2 tờ/2 

mặt 

29,5x42 

21x30 Bistol 

VÀNG 

170  in 

màu đen  

+PE/1 mặt 

trong 

Ruột : 

Ford 70 

in màu 

đen 

1/2 500 

5 Biên nhận giữ thẻ BHYT 

(A5) 

tờ 15x21   Ford 70 

in màu 

đen 

1 2.000 
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6 Các kết quả cận lâm sàn 

tham khảo (giấy ra viện) 

(A5) 

Tờ 15x21   Ford 70 

xanh lá in 

màu đen 

1 3.000 

7 Phiếu chăm sóc Tờ 21x30   Ford 70 

in màu 

đen 

2 35.000 

8 Phiếu điều trị Tờ 21x30   Ford 70 

in màu 

đen 

2 35.000 

9 Phiếu theo dõi điều trị 

hàng ngày (A5)  

tờ 15x21   Ford 70 

in màu 

đen 

1 1.600 

10 Phiếu khám và chỉ định 

phục hồi chức năng 

tờ 15x21   Ford 70 

in màu 

đen 

1 2.000 

11 Phiếu thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

tờ 15x21   Ford 70 

in màu 

đen 

1 3.000 

12 Phiếu lượng giá hoạt 

động chức năng và sự 

tham gia 

tờ 15x21   Ford 70 

in màu 

đen 

2 2.000 

13 Phiếu trích biên bản hội 

chẩn (A4) 

Tờ 21x30   Ford 70 

in màu 

đen 

2 500 

14 Phim X Quang (nhỏ) Bao 24.5x31 

bug 

51x32.2 

Bistol 

VÀNG 

170 in màu 

đen + bế 

quay hột 

xoài 

  1 3.200 

15 Sổ ra viện - vào viện - 

chuyển viện 

cuốn/ 

200 

trang 

14,5x20,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 1 

16 Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển viện 

cuốn/ 

200 

trang 

14,5x20,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 4 

17 Sổ báo ăn, uống của 

người bệnh 

cuốn/ 

200 

trang 

20,5x29,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 4 

18 Sổ góp ý của người bệnh cuốn/ 

200 

trang 

14.5x20.5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 5 



19 Sổ ghi X - Quang cuốn/ 

200 

trang 

20,5x29,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 24 

20 Sổ họp giao ban cuốn/ 

200 

trang 

20,5x29,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 48 

21 Sổ biên bản hội chẩn 

 

 

 

cuốn/ 

200 

trang 

20,5x29,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 1 

22 Sổ quản lí sửa chữa thiết 

bị y tế 

cuốn/ 

200 

trang 

14,5x20,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 4 

23 Sổ theo dõi sắc thuốc cuốn/ 

200 

trang 

20,5x29,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 20 

24 Sổ sai sót chuyên môn cuốn/ 

100 

trang 

14.5x20.5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 2 

II. Biểu mẫu hành chính 

1 Lệnh điều xe cuốn/ 

100 tờ 

 

20.5x29.5  

 Bistol 

xanh biển 

in màu đen  

 Ford AH 

58 in màu 

đen  

       

1  

         

10  

2 Lý lịch máy cuốn/ 

40 trang 

14,5x20,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2        

300  

3 Sổ khám bệnh cuốn/ 

40trang 

14,5x20,5 Couche 

150 in 4 

màu 

Ford AH 

58 in màu 

đen 

2   

11.000  

III- Biểu mẫu CBR 

1 Sổ khám sức khỏe  Cuốn/ 

20 trang 

14,5x20,5 Ford 140 

in 3 màu 

 Ford AH 

58 in màu 

đen  

2 4.000 

2 Sổ giám sát cuốn/ 

13 tờ 

 20,5x29  Ford 140 

in 3 màu 

 Ford AH 

58 in màu 

đen  

2 700 

3 Sổ quản lý chương trình 

PHCN dựa vào cộng 

đồng 

cuốn/ 

200 

trang 

20,5x29,5 Bistol 

XANH 

BIỂN in 

màu đen 

Ford 70 

in màu 

đen 

2 80 

4 Sổ theo dõi luyện tập cuốn/ 

24 trang 

14,5x20,5 Couche 

150 in 4 

màu 

 Ford AH 

58 in màu 

đen  

2 2.000 



Nay kính mời các đơn vị quan tâm chào giá in ấn biểu mẫu với nội dung mua sắm 

trên. 

Mục tiêu chào giá: Xây dựng giá gói thầu. 

Bảng chào giá (theo mẫu đính kèm) gửi về Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh 

Long (Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chánh quản trị); địa chỉ: Số 496, Tổ 33, Ấp Long 

Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Thời gian gửi bảng chào giá: từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ ngày 25/04/2024. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Ban Giám đốc BV (Báo cáo);  

- Đăng tải trang Website BV; 

- Lưu: VT, KT. 

 

GIÁM ĐỐC 

Quan Kim Vinh 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu bảng chào giá 

Tên công ty: .... 

Địa chỉ: .... 

Web: ..... 

Email: .... 

Số đăng ký kinh doanh:..... 

Số điện thoại..... 

.........., Ngày ..... tháng ....... năm 2024 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: ...................................................... 

Đơn vị: .............................. xin trân trọng báo giá ...................... như sau: 

STT Danh mục ĐVT 

Qui cách 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Khổ 

thành 

phẩm 

Giấy in Mặt 

in Bìa Ruột 

          

          

          

Giá chào đã bao gồm thuế VAT./. 

 

      Đại diện hợp pháp của đơn vị 

(Ghi tên, chức danh, ký và đóng dấu) 
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